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                                            Họ và tên:………………………………..Lớp…………
1. Ôn tập: Khái niệm về phân số

Khái niệm phân số: Phân số bao gồm có tử số và mẫu số, trong đó tử số là một số tự nhiên viết trên dấu gạch ngang, mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới dấu gạch ngang.

      Cách đọc phân số: khi đọc phân số ta đọc tử số trước rồi đọc “phần”, sau đó đọc   đến mẫu số.

 Ví dụ: phân số [image: image2.png]


 đọc là một phần tám.
Chú ý:
1) Thương của phép chia số tự nhiên cho một số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành  một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

Ví dụ: 5 : 9 = [image: image4.png]


;                    4 : 7 = [image: image6.png]



2) Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số bằng 1.

Ví dụ: 6 = [image: image8.png]


 , 15 = [image: image10.png]


 

3) Số 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau và khác 1.

Ví dụ: 1 = [image: image12.png]


; 1 = [image: image14.png]



4) Số 0 có thể viết thành phân số có tử số là 0 và mẫu số khác 0.

Ví dụ: 0 = [image: image16.png]


; 0 = [image: image18.png]


 
2. Ôn tập:Tính chất cơ bản của phân số

a) Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

b) Nếu chia cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số

Dạng 1: Rút gọn phân số
Bước 1: Xét xem cả tử số và mẫu số của phân số đó cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.

Bước 2: Chia cả tử số và mẫu số của phân số đó cho số đó.

Bước 3: Cứ làm như thế cho đến khi tìm được phân số tối giản.

Chú ý: Phân số tối giản là phân số có tử số và mẫu số không cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1.
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        Dạng 2: Quy đồng mẫu số các phân số
a) Trường hợp mẫu số chung bằng tích của hai mẫu số của hai phân số đã cho.

Bước 1: Lấy cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

      Bước 2: Lấy cả tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

b) Mẫu số của một trong các phân số chia hết cho mẫu số của các phân số còn lại

Bước 1: Lấy mẫu số chung là mẫu số mà chia hết cho mẫu số của các phân số còn lại.

Bước 2: Tìm thừa số phụ.

Bước 3: Nhân cả tử số và mẫu số của các phân số còn lại với thừa số phụ tương ứng.

Bước 4: Giữ nguyên phân số có mẫu số chia hết cho mẫu số của các phân số còn lại.

Chú ý: Ta thường lấy mẫu số chung là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 và cùng chia hết cho tất cả các mẫu.

     3. Ôn tập: So sánh hai phân số
1. So sánh hai phân số cùng mẫu số 

Quy tắc: Trong hai phân số có cùng mẫu số:

+) Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn.

+) Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

+) Nếu tử số cuabằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Ví dụ:

[image: image20.png]


 < [image: image22.png]


 ; [image: image24.png]


 >  [image: image26.png]


 ; [image: image28.png]


 [image: image30.png]



2. So sánh hai phân số cùng tử số

Quy tắc: Trong hai phân số có cùng tử số:

+) Phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

+) Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn.

+) Nếu mẫu số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Ví dụ:

[image: image32.png]


 > [image: image34.png]


; [image: image36.png]


 [image: image38.png]


; [image: image40.png]


 = [image: image42.png]



Chú ý: Phần so sánh các phân số cùng tử số, học sinh rất hay bị nhầm, các bạn học sinh nên chú ý nhớ và hiểu đúng quy tắc.

3. So sánh các phân số khác mẫu 

a) Quy đồng mẫu số
Quy tắc: Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.

Phương pháp giải:

Bước 1: Quy đồng mẫu số hai phân số.

Bước 2: So sánh hai phân số có cùng mẫu số đó.

Bước 3: Rút ra kết luận.

Ví dụ: So sánh hai phân số: [image: image44.png]


 và [image: image46.png]



Cách giải:

[image: image48.png]


 = [image: image50.png]2 x4
2 %4



 = [image: image52.png]


; [image: image54.png]


 = [image: image56.png]3x3
4 %3



 = [image: image58.png]



Vì 8 < 9 nên  [image: image60.png]


 < [image: image62.png]


  . Vậy [image: image64.png]


  < [image: image66.png]



b) Quy đồng tử số
 Điều kiện áp dụng: Khi hai phân số có mẫu số khác nhau nhưng mẫu số rất lớn và tử số nhỏ thì ta nên áp dụng cách quy đồng tử số để việc tính toán trở nên dễ dàng hơn.

Quy tắc: Muốn so sánh hai phân số khác tử số, ta có thể quy đồng tử số hai phân số đó rồi so sánh các mẫu số của hai phân số mới.

     Phương pháp giải:
Bước 1: Quy đồng tử số hai phân số.

Bước 2: So sánh hai phân số có cùng tử số đó.

Bước 3: Rút ra kết luận.

Ví dụ: So sánh hai phân số:
[image: image68.png]


 [image: image70.png]



Ta có [image: image72.png]


 = [image: image74.png]2x3
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= [image: image76.png]





[image: image78.png]


 = [image: image80.png]3x2

187 %2



 = [image: image82.png]



Ta thấy hai phân số [image: image84.png]


 và [image: image86.png]


đều có tử số là 6 và 375 > 374 nên [image: image88.png]


 < [image: image90.png]



Vậy 
Ta có:[image: image92.png]125



 [image: image94.png]



*) Một số quy tắc so sánh khác
Dạng 1: So sánh với 1
Điều kiện áp dụng: Phương pháp này áp dụng cho dạng bài so sánh hai phân số, trong đó một phân số bé hơn 1 và một phân số lớn hơn 1.

Ví dụ: So sánh hai phân số [image: image96.png]


 và [image: image98.png]



 [image: image100.png]


 < 1 và 1 < [image: image102.png]


 nên [image: image104.png]


 < [image: image106.png]



Dạng 2: So sánh với phân số trung gian
Điều kiện áp dụng: Phương pháp này áp dụng khi tử số của phân số thứ nhất bé hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại lớn hơn mẫu số của phân số thứ hai hoặc ngược lại. Khi đó ta so sánh với phân số trung gian là phân số có tử số bằng tử số của phân số thứ nhất, có mẫu số bằng mẫu số của phân số thứ hai hoặc ngược lại.

Phương pháp giải:

Bước 1: Chọn phân số trung gian.

Bước 2: So sánh hai phân số ban đầu với phân số trung gian.

Bước 3: Rút ra kết luận.

Lưu ý: So sánh hai phân số [image: image108.png]


 và  [image: image110.png]


  (a, b, c, d khác 0).
Nếu a>c và b<d (hoặc a<c và b>d thì ta có thể chọn phân số trung gian là [image: image112.png]


 hoặc  [image: image114.png]



Ví dụ: So sánh hai phân số [image: image116.png]


 và [image: image118.png]



Cách giải:

Chọn phân số trung gian là [image: image120.png]



Ta thấy [image: image122.png]


 < [image: image124.png]


 và [image: image126.png]


 < [image: image128.png]


 nên [image: image130.png]


 < [image: image132.png]



Dạng 3: So sánh bằng phần bù
Điều kiện áp dụng: Nhận thấy mẫu số lớn hơn tử số ( phân số bé hơn 1) và hiệu của mẫu số với tử số của tất cả các phân số đều bằng nhau thì ta so sánh bằng phần bù với 1.

Chú ý: Phần bù với 1 của phân số là hiệu giữa 1 và phân số đó.

Quy tắc: Trong hai phân số, phân số nào có phần bù lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn và ngược lại phân số nào có phần bù nhỏ hơn thì phân số đó lớn hơn .

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm phần bù của hai phân số.

Bước 2: So sánh hai phần bù với nhau.

Bước 3: Rút ra kết luận.

Ví dụ: So sánh hai phân số [image: image134.png]%98



 và [image: image136.png]



Cách giải:

Phần bù của [image: image138.png]%08



là 1 - [image: image140.png]%98



 = [image: image142.png]%98




Phần bù của [image: image144.png]


 là 1 - [image: image146.png]


 = [image: image148.png]


  
So sánh hai phân số [image: image150.png]%98



 và [image: image152.png]


 ta thấy đều có tử số là 1 và 998 < 999 nên [image: image154.png]%98



 > [image: image156.png]



Do đó [image: image158.png]%98



 < [image: image160.png]



Dạng 4: So sánh bằng phần hơn
Điều kiện áp dụng: Nhận thấy tử số lớn hơn mẫu số ( phân số lớn hơn 1) và hiệu của tử số với mẫu số của tất cả các phân số đều bằng nhau thì ta so sánh bằng phần hơn với 1
Chú ý: Phần hơn với 1 của phân số là hiệu giữa phân số đó và 1.

Quy tắc: Trong hai phân số, phân số nào có phần hơn lớn hơn thì phân số đó lớn hơn và ngược lại phân số nào có phần hơn nhỏ hơn thì phân số đó nhỏ hơn.

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm phần hơn của hai phân số.

Bước 2: So sánh hai phần hơn với nhau.

Bước 3: Rút ra kết luận.
Ví dụ: So sánh hai phân số [image: image162.png]335
333



 và  [image: image164.png]279
277



 
Ta có: 

Phần hơn của [image: image166.png]335
333



 là [image: image168.png]335
333



 - 1 = [image: image170.png]


;  Phần hơn của [image: image172.png]279
271



 là [image: image174.png]279
271



 - 1 = [image: image176.png]



So sánh hai phân số [image: image178.png]


 và [image: image180.png]


 ta thấy đều có tử số là 2 và 333 > 277 nên [image: image182.png]


 < [image: image184.png]



Do đó [image: image186.png]335
333



 <  [image: image188.png]279
277




5. Phân số thập phân
Khái niệm: Các phân số có mẫu số là 10; 100; 1000;.. được gọi là các phân số thập phân.

Ví dụ:

Các phân số [image: image190.png]


 , [image: image192.png]


, [image: image194.png]123
1000



 là các phân số thập phân.
Chú ý: một số phân số có thể viết thành phân số thập phân.

[image: image287.png]



M1 Bài 1. Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô đậm trong mỗi hình dưới đây :
[image: image288.png]



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
M1Bài 2. Viết vào ô trống theo mẫu:
[image: image195.png]Viet Doc Tir s Méu s6
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M1Bài 3. Viết các thương sau dưới dạng phân số:
             8 : 15 = ……..                            7 : 3 = ………          
            45 : 100 = ……                          11 : 26 = …………\

M2Bài 4. Cho hai số 5 và 7. Hãy viết các phân số sau: 
            a. Nhỏ hơn 1 ......................................................

            b. Bằng 1 ......................................................

            c. Lớn hơn 1 ....................................................

M3Bài 5. Phân số nào trong các phân số dưới đây không bằng phân số 
[image: image196.wmf]18

36

 ? 

         A. 
[image: image197.wmf]9

18

                       B. 
[image: image198.wmf]6

12

                               C. 
[image: image199.wmf]3

4

                                   D. 
[image: image200.wmf]1

2


M2Bài 6. Bao gạo có 45kg, cửa hàng đã bán 9kg. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu phần bao gạo? 

 A.  
[image: image201.wmf]1

5

 bao gạo           B. 
[image: image202.wmf]45

9

 bao gạo         C. 
[image: image203.wmf]36

9

 bao gạo            D. 
[image: image204.wmf]9

36

 bao gạo 
M1Bài 7. Rút gọn các phân số sau
      a)  
[image: image205.wmf]8

12

 = ……………..               b)  
[image: image206.wmf]35

45

 = ………………..                c) 
[image: image207.wmf]30

42

 = ………………...
M1 Bài 8.   Quy đồng mẫu số các phân số sau: 

    a)  
[image: image208.wmf]2

3

 và  
[image: image209.wmf]4

15

                                   b)  
[image: image210.wmf]5

6

 và  
[image: image211.wmf]13

8

                          c) 
[image: image212.wmf]4

15

 và 
[image: image213.wmf]5

72


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
M4 Bài 9. So sánh các phân số sau: 
a)  
[image: image214.wmf]27

31

 và 
[image: image215.wmf]2727

3131

                                  b)  
[image: image216.wmf]11

31

 và 
[image: image217.wmf]111

311


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 10. 
a) Viết tất cả các phân số nhỏ hơn 1 có mẫu số là 212 và tử số lớn hơn  204
b) Viết tất cả các phân số lớn hơn 1 có mẫu số là 315 và tử số lớn hơn 317 nhưng nhỏ hơn 320.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
M2Bài 11. Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:  
[image: image218.wmf]3

1

;

27

3

;

9

8


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 12. Tìm số tự nhiên x sao cho:     
[image: image219.wmf]7

5

10

7

4

<

<

x


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 13. Viết các phân số sau thành phân số thập phân :
                     
[image: image220.wmf]13

2

, 
[image: image221.wmf]11

40

, 
[image: image222.wmf]32

5

, 
[image: image223.wmf]21

250

, 
[image: image224.wmf]1

200


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
M3Bài 14. Hãy viết bốn phân số khác nhau, sao cho mỗi phân số lớn hơn 
[image: image225.wmf]5

6

 và bé hơn 
[image: image226.wmf]6

7


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
M2Bài 15. Viết vào chỗ chấm để các phân số sau thành phân số thập phân
a) 
[image: image227.wmf]61........

305....10
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                                   b) 
[image: image228.wmf]72

800

 =  
[image: image229.wmf]72:........

800:....100

=


[image: image289.png]


c) 
[image: image230.wmf]8181:.........

270270:....10

==

                                       d) 
[image: image231.wmf]19....

2001000
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Bài 2. 
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      Bài 3:
Bài 4.     a) 
[image: image233.wmf]22
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                b) 
[image: image234.wmf]257
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                           c) 
[image: image235.wmf]57

,

25


Bài 5. D                             Bài 6. B
Bài 7.       

 a)  
[image: image236.wmf]8

12

 = 
[image: image237.wmf]8:42

12:43

=

                     b)  
[image: image238.wmf]35

45

 = 
[image: image239.wmf]35:57

45:59

=

                            c) 
[image: image240.wmf]30
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 = 
[image: image241.wmf]30:65

42:67
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Bài 8.

    a)  
[image: image242.wmf]2

3

 và  
[image: image243.wmf]4

15

                                   b)  
[image: image244.wmf]5

6

 và  
[image: image245.wmf]13

8

                                    c) 
[image: image246.wmf]4

15

 và 
[image: image247.wmf]5
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   Giữ nguyên phân số 
[image: image252.wmf]4

15

           Giữ nguyên phân số 
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Bài 9
a)  ta có :  
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Bài 10         a) Các phân số nhỏ hơn 1 có mẫu số là 212 và tử số lớn hơn 204 là :
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b) Các phân số lớn hơn 1 có mẫu số là 315 và tử số lớn hơn 317 nhưng nhỏ hơn 320 là :

    
Bài 11.   
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Bài 12. Tìm số tự nhiên a sao cho:     
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   Suy ra 
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   Suy ra a = 6 hoặc a = 7 là thỏa mãn 

         Vậy a = 6 hoặc a = 7 thỏa mãn điều kiện  
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Bài 13.
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Bài 14.


Ta có  
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            Ta có thể chọn 5 phân số lớn hơn 
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Bài 15. a) 
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